
       BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO        CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

TRƯỜNG ĐẠI HỌC ĐỒNG THÁP            Độc lập – Tự do – Hạnh phúc  

 

            Số:           /QĐ-ĐHĐT             Đồng Tháp, ngày         tháng 10 năm 2023 

 

QUYẾT ĐỊNH  

Về việc trao học bổng cho sinh viên vượt khó học tốt  

nhân dịp Lễ Khai giảng năm học 2023 - 2024 
 

 

HIỆU TRƯỞNG TRƯỜNG ĐẠI HỌC ĐỒNG THÁP 
 

Căn cứ Quyết định số 08/2003/QĐ-TTg ngày 10/01/2003 của Thủ tướng 

Chính phủ về việc thành lập Trường Đại học Sư phạm Đồng Tháp, nay là 

Trường Đại học Đồng Tháp; 

Căn cứ Nghị quyết số 05/NQ-HĐT ngày 28/7/2020 của Hội đồng trường  

về việc ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Trường Đại học  

Đồng Tháp; Nghị quyết số 45/NQ-HĐT ngày 20/10/2021 của Hội đồng trường  

về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy chế Tổ chức và hoạt động của Trường 

Đại học Đồng Tháp ban hành theo Nghị quyết số 05/NQ-HĐT ngày 28/7/2020; 

Xét đề nghị của các khoa về việc trao học bổng cho sinh viên vượt khó  

học tốt nhân dịp Lễ Khai giảng năm học 2023 - 2024; 

Theo đề nghị của Trưởng phòng Công tác sinh viên và Truyền thông. 
 

QUYẾT ĐỊNH: 

Điều 1. Trao học bổng cho 187 sinh viên vượt khó học tốt hệ chính quy nhân dịp  

Lễ Khai giảng năm học 2023 - 2024 (có danh sách kèm theo). 

Điều 2. Mỗi suất học bổng trị giá 1.000.000đ, kinh phí cấp học bổng cho sinh viên 

trích từ Quỹ Khuyến học của Chi hội Khuyến học Trường Đại học Đồng Tháp.  

Điều 3. Trưởng phòng Công tác sinh viên và Truyền thông, Trưởng phòng  

Kế hoạch - Tài chính, Trưởng các đơn vị liên quan và sinh viên có tên tại Điều 1  

chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./. 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

   Cao Dao Thép 

 

         KT.HIỆU TRƯỞNG 

                                    PHÓ HIỆU TRƯỞNG 

 

 

Nơi nhận:  
- Như Điều 3; 

- Lưu: VT, CTSV&TT (Nhân). 

 

Ký số tại DThU, xác thực chữ ký tại https://do.dthu.edu.vn/xac-nhan-ky-so
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TT MSSV Họ và tên Lớp Khoa 

1 0020410131 Lại Phương Thịnh ĐHSAnh20A Ngoại ngữ

2 0020410771 Nguyễn Thị Quế Trân ĐHSAnh 20B Ngoại ngữ

3 0021410639 Phạm Huỳnh Như ĐHSAnh21A Ngoại ngữ

4 0021413225 Nguyễn Phú Thịnh ĐHSAnh21C Ngoại ngữ

5 0021413046 Nguyễn Thị Ngọc Phượng ĐHSAnh 21C Ngoại ngữ

6 0022411080 Nguyễn Diệu Tiên ĐHSAnh22C Ngoại ngữ

7 0022412177 Nguyễn Thị Như Quỳnh ĐHSAnh22E Ngoại ngữ

8 0022411691 Nguyễn Thị Huỳnh Thi ĐHAnh22B Ngoại ngữ

9 0022410517 Nguyễn Minh Nghĩa ĐHTADL22A Ngoại ngữ

10 0022410466 Trần Như Quỳnh ĐHTQ22A Ngoại ngữ

11 0022410432 Nguyễn Hoàng Trinh ĐHTQ22A Ngoại ngữ

12 0022410781 Nguyễn Thị Thùy Trang ĐHTQ22B Ngoại ngữ

13 0022410976 Nguyễn Thị Thúy Diễm ĐHTQ22B Ngoại ngữ

14 0023410155 Nguyễn Thị Mỹ Quyền ĐHSAnh23A Ngoại ngữ

15 0023410213 Nguyễn Thị Thanh Trà ĐHSAnh23A Ngoại ngữ

16 0023410902 Nguyễn Ngân Thanh ĐHSAnh23B Ngoại ngữ

17 0023410560 Huỳnh Quốc Danh ĐHSAnh23B Ngoại ngữ

18 0023412481 Nguyễn Thị Ngọc Trinh ĐHSAnh23D Ngoại ngữ

19 0023413556 Nguyễn Hà Gia Đạt ĐHSAnh23F Ngoại ngữ

20 0023412900 Bùi Quốc Dư ĐHTQ23E Ngoại ngữ

21 0023411184 Lê Minh Nhựt ĐHSAnh23F Ngoại ngữ

22 0023410831 Hà Trung Tính ĐHKDQT23A Kinh tế

23 0020410421 Lý Thị Cẩm Nhung ĐHKT20B Kinh tế

24 0021410670 Đinh Trần Phương Phi ĐHKT21A Kinh tế

25 0021410873 Nguyễn Thị Anh Thư ĐHKT21A Kinh tế

26 0021410495 Phan Kim Ngân ĐHKT21C Kinh tế

27 0022410540 Võ Trần Thuận Thiên ĐHKT22A Kinh tế

28 0022410171 Hồ Thị Huyền Trân ĐHKT22A Kinh tế

29 0022410903 Dương Thị Minh Thư ĐHKT22A Kinh tế

30 0022410915 Bùi Thị Ánh Tuyết ĐHKT22A Kinh tế

31 0022411473 Lê Thị Ý Thơ ĐHKT22B Kinh tế

32 0022412355 Nguyễn Ngọc Như Ý ĐHKT22C Kinh tế

33 0023410650 Phạm Thị Thu Hà ĐHKT23A Kinh tế

34 0023412123 Đặng Thuý Ngân ĐHKT23B Kinh tế

35 0023413182 Nguyễn Thị Kim Sương ĐHKT23C Kinh tế

DANH SÁCH SINH VIÊN VƯỢT KHÓ HỌC TỐT 

NHẬN HỌC BỔNG NHÂN DỊP LỄ KHAI GIẢNG NĂM HỌC 2023-2024

(Kèm theo Quyết định số             /QĐ-ĐHĐT ngày       tháng 10 năm 2023

của Hiệu trưởng Trường Đại học Đồng Tháp) 



TT MSSV Họ và tên Lớp Khoa 

36 0023413588 Lê Hữu Duy ĐHKT23C Kinh tế

37 0023414093 Phạm Ngọc Trâm ĐHKT23D Kinh tế

38 0023413853 Giang Phước Thọ ĐHKT23D Kinh tế

39 0023414119 Đoàn Phúc Trường ĐHQLC23A Kinh tế

40 0023411962 Phạm Chí Công ĐHQLC23A Kinh tế

41 0020411322 Phạm Lê Yến Nhi ĐHQTKD20A Kinh tế

42 0020410751 Võ Công Vinh Quang ĐHQTKD20C Kinh tế

43 0023413014 Ngô Quốc Tính ĐHQTKD23B Kinh tế

44 0023413707 Trần Ngọc Dư ĐHQTKD23C Kinh tế

45 0023414147 Lê Thị Kim Xuyến ĐHQTKD23C Kinh tế

46 0020410723 Trịnh Lê Minh Hà ĐHTCNH20A Kinh tế

47 0020410898 Hồ Lê Minh Sang ĐHTCNH20A Kinh tế

48 0021410898 Nguyễn Thị Phương Thuỳ ĐHTCNH21A Kinh tế

49 0021410110 Phan Ngọc Diệu ĐHTCNH21A Kinh tế

50 0021413086 Nguyễn Thị Ngọc Quyền ĐHTCNH21B Kinh tế

51 0021413276 Phan Anh Thư ĐHTCNH21B Kinh tế

52 0022411718 Đặng Ngọc Quí ĐHTCNH22B Kinh tế

53 0022410961 Nguyễn Minh Tiến ĐHSHOA22A Khoa học tự nhiên 

54 0023411693 Nguyễn Văn Tiền ĐHSPCN23A Khoa học tự nhiên 

55 0021413805 Huỳnh Thị Hiền Chị ĐHSSINH21A Khoa học tự nhiên 

56 0021413724 Bùi Tuấn Luân ĐHSSINH21A Khoa học tự nhiên 

57 0021412135 Nguyễn Văn Công ĐHSLY21A Khoa học tự nhiên 

58 0023413683 Nguyễn Trần Thúy Nga ĐHSSINH23A Khoa học tự nhiên 

59 0022412076 Lê Bảo Duy ĐHSKHTN22A Khoa học tự nhiên 

60 0023411741 Lê Duy Anh ĐHSKHTN23E Khoa học tự nhiên 

61 0023410446 Huỳnh Nhựt Thái ĐHSHOA23A Khoa học tự nhiên 

62 0023412913 Tô Quốc Nam ĐHSHOA23A Khoa học tự nhiên 

63 0022410579 Trịnh Quốc Sil ĐHSKHTN22A Khoa học tự nhiên 

64 0022412400 Nguyễn Thị Bé Thương ĐHSKHTN22A Khoa học tự nhiên 

65 0023413949 Huỳnh Ngọc Hiếu ĐHSKHTN23H Khoa học tự nhiên 

66 0023414131 Nguyễn Thị Thùy Mị ĐHSKHTN23A Khoa học tự nhiên 

67 0023413891 Lê Văn Vũ ĐHSHOA23A Khoa học tự nhiên 

68 0023411643 Nguyễn Ngọc Mỹ Duyên ĐHSKHTN23E Khoa học tự nhiên 

69 0023412360 Nguyễn Khánh Duy ĐHSSINH23A Khoa học tự nhiên 

70 0023410038 Hồ Văn Lành ĐHSKHTN23A Khoa học tự nhiên 

71 0023411054 Võ Trọng Tín ĐHSKHTN23C Khoa học tự nhiên 

72 0023410703 Nguyễn Huỳnh Lan Hương ĐHSKHTN23B Khoa học tự nhiên 

73 0023410164 Nguyễn Thị Mỹ Hạnh ĐHGDTH23A GD Tiểu học - Mầm non

74 0023410170 Ngô Thị Thúy Vy ĐHGDTH23A GD Tiểu học - Mầm non



TT MSSV Họ và tên Lớp Khoa 

75 0023410535 Thị Thảo Nhi ĐHGDTH23C GD Tiểu học - Mầm non

76 0023410464 Bùi Thị Yến Linh ĐHGDTH23C GD Tiểu học - Mầm non

77 0023411017 Trần Thị Thanh Tuyền ĐHGDTH23E GD Tiểu học - Mầm non

78 0023411163 Nguyễn Thanh Thảo ĐHGDTH23E GD Tiểu học - Mầm non

79 0023411717 Trương Thị Thảo Hương ĐHGDTH23G GD Tiểu học - Mầm non

80 0023412876 Hồ Thị Thanh Thảo ĐHGDTH23L GD Tiểu học - Mầm non

81 0023413135 Nguyễn Thị Kim Hân ĐHGDTH23L GD Tiểu học - Mầm non

82 0023413005 Huỳnh Trương Kim Yến ĐHGDTH23L GD Tiểu học - Mầm non

83 0023412262 Huỳnh Thị Ngọc Tiên ĐHGDTH23I GD Tiểu học - Mầm non

84 0023412027 Nguyễn Trung Kiên ĐHGDTH23I GD Tiểu học - Mầm non

85 0023413410 Huỳnh Thị Huyền Trân ĐHGDTH23I GD Tiểu học - Mầm non

86 0023411091 Trần Thị Kim Xuân ĐHGDMN23B GD Tiểu học - Mầm non

87 0023411315 Phạm Kiều My ĐHGDMN23B GD Tiểu học - Mầm non

88 0023410982 Đỗ Thị Ngọc Hạnh ĐHGDMN23B GD Tiểu học - Mầm non

89 0023411863 Trần Dương Ngọc Châu ĐHGDMN23C GD Tiểu học - Mầm non

90 0023412980 Phan Thị Kha Ly ĐHGDMN23E GD Tiểu học - Mầm non

91 0023412881 Trần Oanh Nhi ĐHGDMN23E GD Tiểu học - Mầm non

92 0023412807 Võ Thị Minh Thư ĐHGDMN23E GD Tiểu học - Mầm non

93 0023413105 Nguyễn Kim Đan ĐHGDMN23E GD Tiểu học - Mầm non

94 0023413167 Huỳnh Thị Ngọc Hiếu ĐHGDMN23E GD Tiểu học - Mầm non

95 0023414018 Trần Minh Như ĐHGDMN23F GD Tiểu học - Mầm non

96 0023310063 Võ Thị Mỹ Ngân CĐGDMN23B GD Tiểu học - Mầm non

97 0023310095 Nguyễn Thị Thu Tuyền CĐGDMN23C GD Tiểu học - Mầm non

98 0022410814 Võ Thị Diễm My ĐHGDMN22A GD Tiểu học - Mầm non

99 0022411047 Lê Thanh Mai ĐHGDMN22A GD Tiểu học - Mầm non

100 0022411045 Trần Huỳnh Trung Hậu ĐHGDMN22A GD Tiểu học - Mầm non

101 0022410051 Nguyễn Trung Hậu ĐHGDTH22A GD Tiểu học - Mầm non

102 0022410150 Nguyễn Lê Thảo Ngân ĐHGDTH22A GD Tiểu học - Mầm non

103 0022411845 Nguyễn Lâm Ngọc ĐHGDTH22G GD Tiểu học - Mầm non

104 0022411907 Trần Thị Cẩm Ly ĐHGDTH22G GD Tiểu học - Mầm non

105 0022411887 Đặng Võ Trung Tín ĐHGDTH22G GD Tiểu học - Mầm non

106 0021413038 Nguyễn Thị Nhã Phương ĐHGDTH21E GD Tiểu học - Mầm non

107 0021410893 Phạm Tri Thức ĐHGDTH21C GD Tiểu học - Mầm non

108 0020410270 Trịnh Văn Vĩnh ĐHVNH20A Văn hóa-Du lịch và CTXH

109 0020410821 Nguyễn Phúc Thiên ĐHVNH20A Văn hóa-Du lịch và CTXH

110 0023410016 Võ Triệu Anh ĐHQLVH23A Văn hóa-Du lịch và CTXH

111 0022412532 Huỳnh Văn Nhựt ĐHVNH22B Văn hóa-Du lịch và CTXH

112 0022410969 Lê Thị Minh Đông ĐHVNH22A Văn hóa-Du lịch và CTXH

113 0022411340 Phạm Văn Ngọc Em ĐHVNH22A Văn hóa-Du lịch và CTXH



TT MSSV Họ và tên Lớp Khoa 

114 0022410338 Nguyễn Hữu Luân ĐHVNH22A Văn hóa-Du lịch và CTXH

115 0023414170 Nguyễn Thị Cẩm Tiên ĐHCTXH23A Văn hóa-Du lịch và CTXH

116 0023412229 Nguyễn Trần Huỳnh Giao ĐHCTXH23A Văn hóa-Du lịch và CTXH

117 0023413996 Phan Văn Khải ĐHVNH23B Văn hóa-Du lịch và CTXH

118 0022412402 Nguyễn Thị Trúc Tiên ĐHQLVH22A Văn hóa-Du lịch và CTXH

119 0023410080 Nguyễn Thị Quỳnh Mai ĐHQLĐĐ23A Nông nghiệp và TNMT

120 0023414158 Hứa Quỳnh Như ĐHQLĐĐ23A Nông nghiệp và TNMT

121 0021410290 Lê Ngọc Huyền ĐHQLĐĐ21A Nông nghiệp và TNMT

122 0022411937 Phạm Nhi Ý ĐHQLĐĐ22A Nông nghiệp và TNMT

123 0023414201 Võ Thành Nhân ĐHQLTNMT23A Nông nghiệp và TNMT

124 0022411793 Lê Hoàng Huy ĐHNH22A Nông nghiệp và TNMT

125 0022412391 Nguyễn Thị Quế Trân ĐHNH22A Nông nghiệp và TNMT

126 0023413358 Nguyễn Đức Huy ĐHNTTS23A Nông nghiệp và TNMT

127 0023411405 Huỳnh Nhất Nam ĐHNTTS23A Nông nghiệp và TNMT

128 0023412297 Nguyễn Thị Ngọc Ngân ĐHNTTS23A Nông nghiệp và TNMT

129 0023410552 Lưu Chí khang ĐHNTTS23A Nông nghiệp và TNMT

130 0022410101 Nguyễn Vĩ Khang ĐHSTOAN22A Sư phạm Toán - Tin 

131 0022411724 Huỳnh Lê Thúy Hằng ĐHSTOAN22B Sư phạm Toán - Tin 

132 0021412313 Bùi Ngọc Hải ĐHCNTT21B Sư phạm Toán - Tin 

133 0021410649 Lương Thị Phi Nhung ĐHSTOAN21A Sư phạm Toán - Tin 

134 0023412426 Nguyễn Ngọc Anh Thư ĐHSTIN23B Sư phạm Toán - Tin 

135 0023412758 Thái Thị Tuyền Em ĐHSTOAN23C-TA Sư phạm Toán - Tin 

136 0023412738 Bùi Phan Hải Nam ĐHSTOAN23C-TA Sư phạm Toán - Tin 

137 0023411626 Huỳnh Thị Kim Quyên ĐHSTOAN23C-TA Sư phạm Toán - Tin 

138 0023413387 Lưu Quang Thiện ĐHSTIN23C Sư phạm Toán - Tin 

139 0023410889 Quách Phú Thành ĐHSTIN23A Sư phạm Toán - Tin 

140 0023411302 Trần Thị Nguyệt Mẫn ĐHSTOAN23A Sư phạm Toán - Tin 

141 0022410505 Nguyễn Thị Thanh Ngân ĐHSTOAN22A Sư phạm Toán - Tin 

142 0023411369 Huỳnh Ngọc Quý ĐHSTIN23B Sư phạm Toán - Tin 

143 0022410014 Huỳnh Ngọc Lài ĐHSTOAN22A Sư phạm Toán - Tin 

144 0021410504 Võ Thị Kim Ngân ĐHSTOAN21A Sư phạm Toán - Tin 

145 0021411311 Nguyễn Trần Thị Hòa ĐHCNTT21A Sư phạm Toán - Tin 

146 0023412389 Võ Khánh Quốc ĐHSTOAN23C-TA Sư phạm Toán - Tin 

147 0021411311 Nguyễn Trần Thị Hòa ĐHCNTT21A Sư phạm Toán - Tin 

148 0022411876 Nguyễn Thị Đài Trang ĐHCNTT22B Sư phạm Toán - Tin 

149 0021411341 Phan Thị Bích Huyền ĐHCNTT21A Sư phạm Toán - Tin 

150 0023413896 Đào Duy Khang ĐHCNTT23D-IT Sư phạm Toán - Tin 

151 0023413613 Đào Thị Thủy Tiên ĐHCNTT23D-IT Sư phạm Toán - Tin 

152 0023413768 Lâm Thế Kiệt ĐHLUAT23B KHXH, Nghệ thuật và Nhân văn 



TT MSSV Họ và tên Lớp Khoa 

153 0022410954 Trần Trung Vĩnh ĐHSĐIA22A KHXH, Nghệ thuật và Nhân văn 

154 0021410517 Nguyễn Thị Ngoan ĐHSĐIA21A KHXH, Nghệ thuật và Nhân văn 

155 0022410744 Phạm Thanh Ngân ĐHSVAN22B KHXH, Nghệ thuật và Nhân văn 

156 0021412321 Trần Chí Hải ĐHSSƯ21A KHXH, Nghệ thuật và Nhân văn 

157 0021410155 Trần Thanh Duy ĐHSVAN21A KHXH, Nghệ thuật và Nhân văn 

158 0020410928 Võ Minh Thùy ĐHSVAN20A KHXH, Nghệ thuật và Nhân văn 

159 0022410630 Nguyễn Quốc Cường ĐHSVAN22C KHXH, Nghệ thuật và Nhân văn 

160 0022412107 Phạm Thanh Bưởi ĐHSAN22B KHXH, Nghệ thuật và Nhân văn 

161 0023410438 Trần Nguyễn Như Quỳnh ĐHLS-ĐL23A KHXH, Nghệ thuật và Nhân văn 

162 0021413670 Bùi Công Thiên Bảo ĐHSMT21 KHXH, Nghệ thuật và Nhân văn 

163 0023410231 Nguyễn Thị Ngọc Chăm ĐHSMT23A KHXH, Nghệ thuật và Nhân văn 

164 0021410287 Trịnh Gia Huy ĐHSVAN21A KHXH, Nghệ thuật và Nhân văn 

165 0023414005 Nguyễn Thị Lan Anh ĐHSAN23C KHXH, Nghệ thuật và Nhân văn 

166 0023412125 Lê Thị Mỹ Nhân ĐHSVAN23B KHXH, Nghệ thuật và Nhân văn 

167 0022411768 Trương Thị Huỳnh Như ĐHSMT23B KHXH, Nghệ thuật và Nhân văn 

168 0021410227 Hồng Thanh Hào ĐHSĐIA21A KHXH, Nghệ thuật và Nhân văn 

169 0023413148 Trương Chí Khương ĐHGDCT23A KHXH, Nghệ thuật và Nhân văn 

170 0023411787 Lê Thị Mỹ Duyên ĐHLUAT23A KHXH, Nghệ thuật và Nhân văn 

171 0023410601 Nguyễn Thành Chiến ĐHLS-ĐL23A KHXH, Nghệ thuật và Nhân văn 

172 0023414090 Nguyễn Thụy Ngọc Hiếu ĐHĐLH23A KHXH, Nghệ thuật và Nhân văn 

173 0023410809 Nguyễn Thị Thảo Vy ĐHLS-ĐL23B KHXH, Nghệ thuật và Nhân văn 

174 0022410007 Trần Ngọc Ánh ĐHGDCT22A KHXH, Nghệ thuật và Nhân văn 

175 0022414557 Nguyễn Ngọc Loan Anh ĐHSMT22A KHXH, Nghệ thuật và Nhân văn 

176 0020411079 Trần Minh Chiến ĐHSMT20A KHXH, Nghệ thuật và Nhân văn 

177 0023412741 Lê Thị Mỹ Thu ĐHSMT23B KHXH, Nghệ thuật và Nhân văn 

178 0020410328 Nguyễn Quốc Huy ĐHGDTC20A GDTC - QP và AN 

179 0022410019 Trần Thị Hà Phương ĐHGDTC22A GDTC - QP và AN 

180 0022412589 Đào Ngọc Huỳnh ĐHGDTC22A GDTC - QP và AN 

181 0021411768 Phan Phú Thịnh ĐHGDTC21B GDTC - QP và AN 

182 0022410643 Châu Lê Yên Ly ĐHGDTC22C GDTC - QP và AN 

183 0023410525 Trần Văn Tha ĐHGDTC23A GDTC - QP và AN 

184 0023410534 Lê Thanh Tuấn                                                                                                                                                                  ĐHGDTC23A GDTC - QP và AN 

185 0023410528 Ngyễn Hữu Nhân ĐHGDTC23A GDTC - QP và AN 

186 0023413852 Nguyễn Hoài Bảo ĐHGDTC23C GDTC - QP và AN 

187 0023412653 Nguyễn Thị Mỹ Tiên ĐHGDTC23C GDTC - QP và AN 

Danh sách có 187 sinh viên./.
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